
PHỤ LỤC 

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:152 /CTSV, ngày 11 tháng  05  năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ) 

 

TT 

Ngành đào tạo (*) 
Tổng số 

SVTN 

Số SV 

 phản hồi 
Tình hình việc làm 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/Tổng 

số sinh 

viên có 

phản hồi 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/Tổng 

số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

SL SVTN có việc làm chia  

theo khu vực làm việc 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 

số 
Nữ 

Có việc làm  

Đúng 

ngành 

đào 

tạo 

Liên 

quan 

đến 

ngành 

đào 

tạo 

Không 

liên 

quan 

đến 

ngành 

đào 

tạo 

Tiếp 

tục 

học 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Khu 

vực 

nhà 

nước 

Khu 

vực 

tư 

nhân 

Có 

yếu tố 

nước 

ngoài 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 7520101 Cơ kỹ thuật 41 7 41 7 9 13 15 2 2 95,12% 95,12% 2 16 16 3 

2 7510203 Công nghệ Hàng không vũ trụ 6 0 6 0 4 0 1 1 0 100% 100% 4 1 0 0 

 

 
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


